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EBL512 G3 system
Toan dién, c6 kha nang mé rong va dé tin
cay cao

Hé thong bao chay EBL512 G3 la két qua ctia hon 35 nam d6i méi lién tuc
trong linh vwec hé théng bao chay.  Day [a mot khai niém doc dao, trong do

T m&i dAu bao ty thich (ng riéng véi moi treong nhe

cébng nghé phat hién dwa trén Tri tué nhan tao

(Artificial Intelligence). Cong nghé duoc thiét ké dé
_ , cung cap kha nang phat hién chay sém, an toan va
, dang tin cay ngay ca trong nhirng méi tredng khac

nghiét nhat va thwong xuyén chira cac tai san dac biét
quan trong.en,
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EBL512 G3 cung cép kha nang tich hop hoan toan -
gitra hé théng bao chay va hé théng dén khan cép &
dén thoat hiém. T4t ca cac thiét b dwoc két ndi trén -
cung mot vong 18p COM, cho phép kiém soat va giam :

Dé dang cho nha tich hop

EBLWin la cdng cu manh mé&, dé st dung dwa trén Windows dung
dé 1ap ké hoach, dwa vao van hanh va bao tri hé théng EBL512 G3 .

cuia ban. EBLWI“
Tinh nang n6i bat cua EBLWin: MAINTENANCE COMMISSIONING
> Lap trinh dé dang va&i nhiéu tuy chon

» Chirc nang kiém tra vong 18p manh mé vai trinh bay d6 hoa day du

> Tinh toan chiéu dai vong 1ap, dung lwong pin va tbng hop thiét bi da 1ap dat

» H6 tro nhiéu chirc ndng tw déng gan dia chi nang cao cho ca céng trinh ma&i va hién hiru

» Tao nhiéu loai bao cao 1ap dat dap trng moi nhu cau
Ce
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Thiét bi Dieu khién & Chi thi

Manh meé va linh hoat

EBL512 G3 la thé hé thr ba clia hé théng dia chi théng minh Panasonic, v&i cdng nghé duoc
thiét ké dé bao vé toan dién trong moi méi trudng.

Giai phap toan cau

» Chirng nhan theo EN54-2, EN54-4 va EN54-
13

» 4 vong lap COM

1.012 dija chi cho thiét bj vong 13p (512 diém
bao chay)

» T6i da 16 bo 1ap vong 1ap COM trén méi ta
trung tam

» Man hinh va ban phim tich hop (bao gdm soft
keys)

» Mang dy phong véi téi da 30 td trung tam &
cau hinh multi-master

» Tw kiém tra lién tuc cla td trung tam va dau
bao

» Nhat ky su kién lén dén 3.000 muc, c6 thé mé
réng dén 10.000 sy kién

» Hé théng khéc phuc sw ¢ dang dd hoa

» Hb tro gan dia chi tw dong va tha cdng

» San sang cho giam séat va van hanh tr xa

» Tich hop dé dang véi hé théng BMS va quan
ly an ninh ctia bén th& ba

Thiét ke chiu tai nang

» V& kim loai chéat lwong cao, cé khéng gian
cho 2 vién pin 28Ah

» Ngudn dién tich hop c6 kha nang sac pin 1én
dén 65Ah theo chuan EN54-4

» Giao dién RS485 dw phong dé két néi truc
tiép tdi da 30 don vi hién thj

» 4 ngd ra giam sat, 2 ngd ra ro-le va 4 ngd
vao giam sat — tat ca déu co thé |ap trinh tw
do. 2 ro-le truyén b&o chay va 6 ngd ra nguén

» Téi da 6 card mé& rong trén méi td trung tam:
4580 — 8 ngd vao zone cho dau bao théng thwdng
4581 — 8 ngd ra ro-le 1ap trinh duoc
4583 — 3 ngb ra, 5 ngd vao
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Pon vj hién thi
Nén tang cho sw doi méi

Ngay ttr khi gi@i thiéu don vi hién thi, chién Iwoc ré rang cua Panasonic la lién tuc bé
sung thém nhiéu rng dung déi m&i trén nén tang nay.

Dé dang dwa vao van hanh
Tat ca cac cai dat va tuy chon cla don vj
hién thi déu dwoc ciu hinh trong phan
mém EBLWin trwc quan — cling cong cu
dung cho toan bd hé thdng bao chay.

Bao mat cao nhat

Két nbi gitra TU trung tam (CIE) va don vj
hién thi hoan toan dw phéng, bao gém ca
két ndi RS485 va ngudn 24V.

ng dung

Diéu khién thiét bi bao déng
Tbi wu hoa qua trinh so tan, kiém soat so
tan theo tlrng zone, tranh kich hoat khéng
can thiet bang thao tac tha cong.

Thao tac trén tu trung tam )
bieu hwéng triec quan qua hé théng,
menu dang App cho cac thao tac pho
bién.
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Thiét bi hién thi

» Bon vi trinh bay bén ngoai
»T0 bao chay cho déi ctru hda
» Bon vi théng bao canh bao.

Ta diéu khién chung

Diéu khién quat, van gié, so tan va ngé
vao. Téi da 8 ngd vao lap trinh dwoc trén
mdi don vi hién thi.
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Tich hop & Két noi
Giam sat tw xa va tich hop

Hé théng c6 thé dwoc giam sat va van hanh tir xa mét cach an toan, dong thoi dé
dang két ndi véi hé théng quan ly toa nha (BMS) hodc quan ly an ninh théng qua
Gateway vé&i cau hinh rat than thién trén EBLWin.

PR Gateway 5088 .........

Giam sat twr xa
EBLApp

Pon gian hoa cdng tac dwa
vao van hanh va bao tri.

EBLWeb EBLWeb Monitor
Diéu khién va giam sat cac
cong trinh phan tan.

Giao dién giao thirc

Tich hop véi hé thdng quan
ly an ninh

.
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EBLTalk EBLNet

ﬁ = Modbus

..........................................................................................

EBLApp EBLWeb

Kiém tra hé thdng bao chay EBL trong qua trinh  Diéu khién va giam sat hé théng bao
bdo tri hodc dwa vao van hanh. Ngudidungcé  chay EBL tir xa qua Gateway. bang

thé di chuyé&n quanh cong trinh va xac minh hé  nhap an toan véi nhiéu cap nguwdi dung.
théng trén man hinh thiét bi di déng.

Tinh niing EBLWeb Monitor

» Kiém tra dau bao va tao bao cao

» X&c minh chirc ndng cua tat ca ngd ra Cho phép giam sat nhidu hé théng bao
» Kiém tra tirng thiét bj bao dong chay cung luc va hé tro quan ly ban dd
» Kich hoat LED dau bao dé ho tro dwa vao hinh anh dé& dang dé tuy bién theo tirng
van hanh tinh huéng. Téi wu cho PC, tablet hodc
» Xac minh hoan chinh vong Iap tir dién thoai smartphone.

théng minh
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Cong nghé phat hién
Pau bao v&i Tri tué nhan tao

Churc nang hoc doéc dao

Bang cach phan tich lién tuc méi trweong va
s dung tri tué nhan tao, Panasonic mang
dén hiéu suat phat hién téi wu trong moi méi
truong.

Tw ngay dau bao dwoc |ap dat va trong subt
thdi gian s dung, dau bao sé giam sat, danh
gia méi trwvdng va tw ddng chon thuat toan phu
hop nhét.

Viéc chuyén déi gitra cac thuat toan phat hién
dwoc VdS phé duyét dwa trén lvong Ion dir liéu
cdm bién nham loai bd anh hwéng ctia nhiéu
ngan han.

An toan cao nhat va giam
thieu toi da bao déng gia
Thuéat toan dau bao linh hoat théng
minhin each of the Trong mdi thuat |
toan déu cé murc bao chay va thoi gian |
tré c6 thé thay déi. Dau bao diéu chinh
déng marc bao chay va thoi gian tré
dwa trén sy thay dbi mat do khai va
nhiét dé truwdc khi dat mre bao chay
mac dinh.

Budng cam bién cai tién voi lwéi
cwc min

Lwoi ddc dao véi 16 chi 0,3 mm gilp @ 0.3 mm
giam dang ké bao ddng gia do bui, con

trung nhoé hoac cac hat trong khéng khi.
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Pé tin cay v&i thiet ké tot nhat

TEREET

Giam sat nhiém ban khéi lién tuc
Tét ca dau bao khoi va multi

déu dweoc trang bi bu dp nhay

tw dong khi bi nhiém ban.

Pworc kiém tra khéng chi mot ma
hai lan i

Kiém tra bang khéi that hai lan

trong qua trinh san xuat.

Tw chan doan
DPau bao lién tuc tw kiém tra cac chirc
nang va linh kién quan trong.

Ngay dang ky lap dat tw dong

6—25 nadm sau khi [&p dat, hé théng sé
phat canh bao ky thuié’da'p (ng quy
dinh thay thé cua tirng quoc gia.

Thiét ké

Pau bao tién tién két hop thiét ké xuat séc
va do tin cay cao.
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EBL512 G3

system diagram .
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Heat detector Smoke detector Multi detector ~ Multi detector with CO Smoke detector Multi detector
4408 44 01 4400 4402 44011 44001
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Manual call point Wity
4439
Sounder base Sounder base
3379 4479
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CIE
Optional expansion boards COM-'OOp 0 \ 50008 (

Up to 6 per control unit

o] Network board
{1 5040

‘ 1 B Two boards per control unit EBLRing
L
- | Redundant network

in a multi-master configuration
Up to 30 control units

(COM-Ioop ‘

4583 (1 COM- - COM loopsé SUB

5 inputs,3outputs ¢ loops16
Addresses 1012
4581 (Ioop 2 Alarm points512

Wireless

8 relayoutputs Gateway devices256
COM-loo 5088
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Display Unit Metal Cabinet
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N 4409 ggetector TV 4452
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6295: = Heat
g;;(;_ s, detector
o e 4318
6297:
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e IP65 P67
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* gEeEV® - - - - .
IS barrier Input/Output uniinput/Output unit  Input unit 230 VAC relay
2842 4461 4461 4462 output unit
Up to 20addressable detectors 2 monitoredinputs 4460
; ; ; 5 1 programmable
Panasonic is continuously developing new loop units. b ] 10A relay output
Please check our website for more details: www.panasonic-fire-security.com %ggs ggsvg}ggwg;mred 'ﬁg':&?d gjetfms g
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Do :
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E B IEystem } o 0

= Dy VAD with sir
230 VAC 4482

MX Power box
External 24 VDC is requiredfromMXPowerbox

I / "““‘: ““““““ T e
/7 1SO 7010 H l ' N ®
" pictograms (] : : IS0 7010 [} o
' : A\ . pictograms : Sire /’
' O ' ' ' i
- MX25: 25 ' ' ' > ¢ n
Yo 0 ' . ' 448
m MX40: 1 1 MX IP65: 25 m '
’ 40m (] . H 7
—. | m '
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| '
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Exit light Exit light Emergency Exit / Emergency light Outdoor Emergency Light
MX25 and MX40 red X MX25 and MX40 light MX R MX IP65 MX
Q) and-MX-C Q)
COMPATIBLE BASES D
3312w, 3312FLW  LED 1h LED 3h
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Kién trac phan tan

Linh hoat lién tuc

Ta trung tam EBL512 G3 c6 4 vong lap, ngudn dién phu hop va ta kim loai chat lwong
cao thiét ké cho pin dw phong. Cac ti cé thé cé hoac khong c6 MMI va két hop tw do

trong mang 5040.

Mang 5040 — Kha nang mé réong
Mang dw phong multi-master gém hai vc‘)n,g hoat
d@ng theo hudng nguoc nhau. Cap co the la
doéng hoac quang va két hgp linh hoat.

Khi cong trinh mé rong, chi can lap thém ta CIE
m¢&i vao mang 5040. Tat ca lap tr‘[nh mang duwoc
thwe hién trong EBLWin, khéng can cong cu bd
sung.

Chi can mét card mé réng trong nguédn dia chi,
ban c6 thé Iap dat & bat ky dau va cé thém moét
vong l&p méi véi cong suéat va khodng cach day
da — gidi phap linh hoat nhét trén thj trwong.

COM Loop
Repeater — Kha
nang thich rng

Chi can mét card mé rong
trong nguon dia chi, ban cé

EBLRing

without

thé I&p dat & bat ky dau va co

thém mét vong lap méi voi

cong suat va khoang cach
day da — giai phap linh hoat

nhat trén thj trudng.

——
COM loop
SU_B loop
- ——
=
G
C fﬂj@:w
s ?f
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Mdi trwérng khac nghiét
Giai phap cho mai triwdng cong nghiép

DPau bao khoi & nhiét dia chi cho khu vwe IS (chéng chay nd)

Tbi da 20 dau bao trén mbi @ .
barrier IS, 6 thuat toan bao chay -

nang cao. ng dung: nha may,
khu phun son, kho chira dau.

N gl 2

Ung dung ‘
Nha may, khu phun son, kho chira dau.

» Thuat toan chuan va thay thé

)
» Tin hiéu bao tri tw déng m k’
f i \,h

r

Ung dung T TS

Nha may thic pham, bép nha hang,
phong tam, khu vyc boc xép.

Pau bao nhiét IP67 cho nhiét dd & diéeu kién cwc doan

» Dai nhiét do -40°C dén +110°C
> Nhiét d& bao chay c¢b dinh
60/80/100/120°C.

Ungdung , '
Cong nghiép giay, hoa chat, ché
bién thuwc phdm, spa/sauna.
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ASPECT — Hut khoi cho moi moi

trwrong

Puwoc phat trién qua nhiéu thap ky, Aspect virot qua nhirng diéu kién khé khan nhat:
thay déi nhiét do I&n, bui cao, dd am cao va khi an mon.

- Tat ca trong mét

. Tat ca nhirng gi ban can trong mét
- thiét bj duy nhat

: Ngudn tich hop, bo loc tich hop —

- khéng can ngudn ngoai, module /O

- hay bo loc ngoai.

» T6i da 4 dau vao éng va cam bién kép
detector.

» Phat hién théng minh vé&i hiéu chuan ty
dong

» B6 nhé sy kién tich hop

» C6 phién ban dia chi (két néi truc tiép
COM-loop) hoac théng thuwdng

» Chirng nhan EN54-13, EN54-4, EN54-20

Lap dat nhanh chéng, van hanh
thong minh

» Thiét ké t0| wu giup glam dang ké thoi gian thi
cong, chi can két nbi nguén dién va vong lap
dé dua hé thong vao hoat dong.

» Hé thong ong lAy mau dwoc lap rap nhanh
nh& cac dau ndi va phu kién da duoc xi ly
san, ddm bao tinh thAm my va dé chinh xac
cao.

» Gia d& tich hop hé tro dén 4 nhanh éng, cho
phép lap dat dau bao dé dang chi véi hai vit cd
dinh.

» Céng nghé tw ddng hiéu chuan théng minh
loai bd hoan toan nhu cau cai dat thi cong,
gidm sai s6t khi trién khai.

» Theo ddi trang thai, ciu hinh va kiém soat
thiét bj trwc tiép tlr (’ng dung Aspect Tool trén
smartphone, moi luc moi noi.

ok

Khéng can nguén
cap ngoai

Chéng bui va khi &n mon

>

Hoat déng 4n dinh
trong méi trwerng 4m
va ngwng tu

V v
(2]
<
Hai vung phat hién déc lap

X

BLE Pin dy phong tich hop

Aspect Tool — Giai phap cau
hinh théng minh, nhanh hon
va don gian hon

GET IT ON
" Google Play

£ Available on the

App Store
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Nhiét do tu
-30°C dén

Trung tam PV & B
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Pén khan cap & dén
thoat hiem dia chi
So’ tan an toan va thong minh hon

Pén chiéu sang sw co6 va dén chi dan thoat nan dia chi

Hé théng dén khan cép va dén thoat hiém dwoc tich hop hoan toan véi hé thdng bao chay, két
ndi trén cung vong I&p, kiém soat va giam sat tirng thiét bj riéng 18. Bén dwoc cAp ngudn 24V
ngoai d& khdong anh hwdng chiéu dai vong I&p.

Lap dat dé dang Tiét kiém chi phi Than thién moi
Lép dat dé dang (cung Chi cAn mét tdi trung tam truong
phan mem EBLWin) ' Tiéu thu dién thap,
tudi tho cao

I

Tw trong nha

i
dén méi trwrong | B
ngoai troi khac
; ZME- |

m

\ :. —

e 1 ——

EN 60598-2-22 EN 1838 EN 62034 EN 1SO:7010

Pén thoat hiém thich ng
C6 thé chuyén dbéi dong dé chi ra 16i thoat khéng an toan do
mat do khaoi tang cao.
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Metsa Fibre bioproduct mill

NNha may san xuét sinh hoc gé hiéu qua
nhat Bac ban cau.

»30 ti EBL512 G3

»6.000 dau bao khoi/multi

> Hon 100 d4u bao hut khoi Aspect

> detectors

» 20 km phat hién nhiét tuyén tinh bang

cap quang

Kiém soat toan bd hé théng dap chay qua
module 1/0O

Warsaw Metro (Ba Lan)

M& rong tuyén M2 véi hé théng bao cha
thdng minh, linh hoat.

> 449 t4 EBL512 G3
> Hon 8.000 diém bao chay
> Hon 2.000 module I/0

PTDC Logistics Center

Trung tam logistics I&n nhat Phan Lan
cua S-group.

> 30 tu EBL512 G3
> Hon 6.000 dau bao multi/khoi dia chi
detectors

> Hon 400 hé théng hut khéi Aspect dia chi

y Hé théng giam sat EBLGraphics

www.panasonicfire.vn



Panasonic

Panasonic Fire & Security Europe AB Authorized distributor
Jungmansgatan 12

SE-211 11 Malmo, Sweden

+46 (0) 40 697 7000

info.pfseu@eu.panasonic.com

www.panasonic-fire-security.com
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	Gateway 5088
	Giám sát từ xa
	EBLApp
	EBLWeb EBLWeb Monitor
	Giao diện giao thức
	EBLTalk EBLNet

	EBLApp
	EBLWeb
	Tính năng

	EBLWeb Monitor

	Công nghệ phát hiện
	Đầu báo với Trí tuệ nhân tạo
	Chức năng học độc đáo
	Bằng cách phân tích liên tục môi trường và sử dụng trí tuệ nhân tạo, Panasonic mang đến hiệu suất phát hiện tối ưu trong mọi môi trường.
	Từ ngày đầu báo được lắp đặt và trong suốt thời gian sử dụng, đầu báo sẽ giám sát, đánh giá môi trường và tự động chọn thuật toán phù hợp nhất.
	Việc chuyển đổi giữa các thuật toán phát hiện được VdS phê duyệt dựa trên lượng lớn dữ liệu cảm biến nhằm loại bỏ ảnh hưởng của nhiễu ngắn hạn.


	An toàn cao nhất và giảm thiểu tối đa báo động giả
	Thuật toán đầu báo linh hoạt thông minhIn each of the Trong mỗi thuật toán đều có mức báo cháy và thời gian trễ có thể thay đổi. Đầu báo điều chỉnh động mức báo cháy và thời gian trễ dựa trên sự thay đổi mật độ khói và nhiệt độ trước khi đạt mức báo cháy mặc định.
	Buồng cảm biến cải tiến với lưới cực mịn
	Lưới độc đáo với lỗ chỉ 0,3 mm giúp giảm đáng kể báo động giả do bụi, côn trùng nhỏ hoặc các hạt trong không khí.

	Ø 0.3 mm



	Độ tin cậy với thiết kế tốt nhất
	Giám sát nhiễm bẩn khói liên tục
	Tất cả đầu báo khói và multi đều được trang bị bù độ nhạy tự động khi bị nhiễm bẩn.

	Được kiểm tra không chỉ một mà hai lần
	Kiểm tra bằng khói thật hai lần trong quá trình sản xuất.

	Tự chẩn đoán
	Đầu báo liên tục tự kiểm tra các chức năng và linh kiện quan trọng.

	Ngày đăng ký lắp đặt tự động
	6–25 năm sau khi lắp đặt, hệ thống sẽ phát cảnh báo kỹ thuật để đáp ứng quy định thay thế của từng quốc gia.

	Thiết kế
	Đầu báo tiên tiến kết hợp thiết kế xuất sắc và độ tin cậy cao.
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	Aspirating smoke detector AE2010G-P
	Power supply 4466
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	Local Alarm Acknowledge Unit 4445
	COM-loop repeater 4585
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	Sub-loop
	Smoke detector
	4611
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	COM-loop 0 COM-loop 1
	COM-loop 2 COM-loop 3
	Local Alarm Acknowledge Unit 4645


	Addressable wireless system
	Up to 16 units
	on each base station 4620
	Manual call point 4614

	MX Power box
	External indicator 4418
	Wireless base station

	4620
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	Kiến trúc phân tán
	Linh hoạt liên tục
	Tủ trung tâm EBL512 G3 có 4 vòng lặp, nguồn điện phù hợp và tủ kim loại chất lượng cao thiết kế cho pin dự phòng. Các tủ có thể có hoặc không có MMI và kết hợp tự do trong mạng 5040.
	Mạng 5040 – Khả năng mở rộng
	Mạng dự phòng multi-master gồm hai vòng hoạt động theo hướng ngược nhau. Cáp có thể là đồng hoặc quang và kết hợp linh hoạt.
	Khi công trình mở rộng, chỉ cần lắp thêm tủ CIE mới vào mạng 5040. Tất cả lập trình mạng được thực hiện trong EBLWin, không cần công cụ bổ sung.
	Chỉ cần một card mở rộng trong nguồn địa chỉ, bạn có thể lắp đặt ở bất kỳ đâu và có thêm một vòng lặp mới với công suất và khoảng cách đầy đủ – giải pháp linh hoạt nhất trên thị trường.

	EBLRing
	5001S CIE

	COM Loop Repeater – Khả năng thích ứng
	Chỉ cần một card mở rộng trong nguồn địa chỉ, bạn có thể lắp đặt ở bất kỳ đâu và có thêm một vòng lặp mới với công suất và khoảng cách đầy đủ – giải pháp linh hoạt nhất trên thị trường.
	COM loop
	SUB loop
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	Môi trường khắc nghiệt
	Giải pháp cho môi trường công nghiệp
	Đầu báo khói & nhiệt địa chỉ cho khu vực IS (chống cháy nổ)
	Ứng dụng

	Đầu báo nhiệt địa chỉ IP67 cho môi trường ẩm hoặc ngoài trời
	Ứng dụng

	Đầu báo nhiệt IP67 cho nhiệt độ & điều kiện cực đoan
	Ứng dụng

	Lắp đặt nhanh chóng, vận hành thông minh


	Bụi
	Trung tâm Logistics
	Nhiệt độ từ -30°C đến +55°C
	Ăn mòn
	Phòng sạch
	Độ ẩm cao
	Đèn khẩn cấp & đèn thoát hiểm địa chỉ
	Sơ tán an toàn và thông minh hơn
	Đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn địa chỉ
	Hệ thống đèn khẩn cấp và đèn thoát hiểm được tích hợp hoàn toàn với hệ thống báo cháy, kết nối trên cùng vòng lặp, kiểm soát và giám sát từng thiết bị riêng lẻ. Đèn được cấp nguồn 24V ngoài để không ảnh hưởng chiều dài vòng lặp.
	Lắp đặt dễ dàng
	Lắp đặt dễ dàng (cùng phần mềm EBLWin)

	Tiết kiệm chi phí
	Chỉ cần một tủ trung tâm

	Thân thiện môi trường
	Tiêu thụ điện thấp, tuổi thọ cao

	Từ trong nhà đến môi trường ngoài trời khắc nghiệt

	Đèn thoát hiểm thích ứng
	Có thể chuyển đổi động để chỉ ra lối thoát không an toàn do mật độ khói tăng cao.
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	Các công trình sử dụng công nghệ phát hiện Panasonic
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